
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP CHUYÊN: TIẾNG ANH 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200002 NGUYỄN TRẦN HÀ AN Nữ 18/02/2006 Kon Tum Kinh   

2 200005 NGUYỄN LÊ NGỌC ANH Nữ 08/05/2006 Gia Lai Kinh   

3 200006 TRẦN TRỊNH VÂN ANH Nữ 07/05/2006 Kon Tum Kinh   

4 200012 ĐỖ THỊ MINH CHÂU Nữ 04/05/2006 Kon Tum Kinh   

5 200016 NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 07/06/2006 Tt Huế Tày   

6 200017 LÊ HOÀNG KHÁNH ĐĂNG Nữ 25/09/2006 Kon Tum Kinh   

7 200020 NGUYỄN THU HÀ Nữ 23/10/2006 Kon Tum Kinh   

8 200023 TRẦN LÊ THU HIỀN Nữ 17/02/2006 Kon Tum Kinh   

9 200024 TÔ NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 22/01/2006 Kon Tum Kinh   

10 200025 TRẦN TUẤN HÙNG Nam 07/02/2006 Kon Tum Kinh   

11 200026 NGUYỄN TRẦN MINH HUY Nam 20/03/2006 Kon Tum Kinh   

12 200028 PHẠM NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 21/01/2006 Kon Tum Kinh   

13 200036 NGUYỄN PHA LÊ Nữ 22/05/2006 Kon Tum Kinh   

14 200037 BÙI THÙY LINH Nữ 02/09/2006 Kon Tum Kinh   

15 200038 HOÀNG HỒNG BẢO LINH Nữ 18/10/2006 Kon Tum Kinh   

16 200040 ĐỖ THỊ MINH LỘC Nữ 04/05/2006 Kon Tum Kinh   

17 200041 NGUYỄN HƯƠNG LY Nữ 21/01/2006 Kon Tum Kinh   

18 200043 NGUYỄN TUẤN MINH Nam 27/01/2006 Kon Tum Kinh   

19 200045 HOÀNG LÊ TRUNG NGHĨA Nam 07/10/2006 Kon Tum Kinh   

20 200049 ĐINH LÊ NGUYÊN Nam 07/06/2006 Kon Tum Mường   

21 200051 TRẦN HẢI QUỲNH NGUYÊN Nữ 12/10/2006 Kon Tum Kinh   

22 200054 PHẠM QUANG NHÂN Nam 15/02/2006 Kon Tum Kinh   

23 200055 BÙI NHẬT ĐÌNH NHI Nữ 19/11/2006 Kon Tum Kinh   

24 200072 ĐỖ ANH THƯ Nữ 18/01/2006 Kon Tum Kinh   

25 200078 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ 06/12/2006 Kon Tum Kinh   

26 200080 NGUYỄN ĐẶNG BẢO TRÂN Nữ 10/01/2006 Kon Tum Kinh   

27 200083 PHAN NGUYÊN THẢO TRÚC Nữ 26/09/2006 Kon Tum Kinh   

28 200085 TRẦN VÕ MẠNH TUẤN Nam 07/08/2006 Kon Tum Kinh   

29 200087 ĐINH PHƯƠNG UYÊN Nữ 09/09/2006 Kon Tum Kinh   

30 200089 NGUYỄN VŨ THANH VÂN Nữ 08/01/2006 Kon Tum Kinh   

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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